
 Phụ lục 7 

STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 

1 10007 Nguyễn Quỳnh An X 05/05/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 31

2 10010 Nguyễn Văn Trường An 13/05/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 31.5

3 10011 Nguyễn Viết An 14/04/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 37.75

4 10012 Trần Ngọc Thiên An X 08/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 32.5

5 10013 Trương Hữu An 01/06/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 40.25

6 10014 Đặng Hùng Anh 01/04/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 34.25

7 10019 Hoàng Thị Phương Anh X 13/11/2007 Kinh Bệnh Viện Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36

8 10020 Hoàng Xuân Thiên Anh X 03/02/2007 Kinh
Vinh Quang Thượng - Gio Quang - Gio 

Linh - Quảng Trị
Trường THCS Nguyễn Trãi 35.25

9 10021 Lê Ngọc Mai Anh X 01/06/2007 Kinh Cam Lộ - Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 34.5

10 10022 Lê Nguyễn Quốc Anh 28/09/2007 Kinh Khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 34.25

11 10023 Lê Thị Ngọc Anh X 02/04/2007 Kinh Trạm y tế xã Hải Tân Trường TH&THCS Hải Tân 38

12 10024 Lê Trần Lan Anh X 05/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 35.5

13 10025 Mai Phương Anh X 13/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Trị Trường THCS Hiếu Giang 33.25

14 10026 Mai Vũ Tuệ Anh X 18/08/2007 Kinh
Thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị
Trường THCS Phan Đình Phùng 40.35

15 10030 Nguyễn Lâm Anh X 25/08/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 34.5

16 10034 Nguyễn Ngọc Nhật Anh X 20/01/2007 Kinh Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Tân Hợp 37

17 10036 Nguyễn Ngọc Phương Anh X 18/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 37.45

18 10044 Phan Nhật Anh 10/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 28

19 10045 Phan Quốc Anh 17/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38.85

20 10048 Trần Quỳnh Anh X 30/01/2007 Kinh
Bệnh viện khu vực Triệu Hải tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Nguyễn Du 36.5

21 10051 Trương Ngọc Vân Anh X 11/02/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường TH&THCS Tân Hợp 41

22 10052 Trương Quỳnh Anh X 21/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.5

23 10057 Trần Thị Kim Bảo X 11/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 39.25

24 10059 Hoàng Thu Bình X 17/11/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 40

25 10075 Phan Thị Yến Chi X 02/01/2007 Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio An 32.75

26 10076 Trần Thị Khánh Chi X 28/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 36.75

27 10082 Trần Nguyễn Minh Đan X 07/03/2007 Kinh Bệnh viện  đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Lệ 37.75

28 10085 Lê Thành Danh 06/05/2007 Kinh TX Quảng Trị, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 37.75

29 10087 Đoàn Trọng Đạt 18/07/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 38.35

Họ và tên

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2022-2023



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

30 10089 Ngô Tiến Đạt 26/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 41.1

31 10091 Phạm Tất Đạt 23/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 36.5

32 10092 Trần Lữ Đạt 01/01/2007 Kinh
Trung tâm Y tế huyện Gio Linh -  Quảng 

Trị
Trường THCS TT Gio Linh 38.55

33 10098 Lê Công Đức 28/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 35.25

34 10100 Lê Ngô Bảo Đức 18/11/2007 Kinh Bệnh viện TW Huế Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.5

35 10103 Nguyễn Lê Anh Đức 20/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35.25

36 10105 Nguyễn Văn Đức 21/04/2007 Kinh Khoa sản - Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 35.5

37 10106 Nguyễn Việt Đức 11/09/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 31.5

38 10108 Võ Nguyễn Xuân Đức 09/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.85

39 10113 Nguyễn Hoàng Dũng 16/11/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 33.25

40 10118 Trần Anh Dũng 28/04/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 44.25

41 10120 Hoàng Trương Ánh Dương X 09/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 34.75

42 10122 Nguyễn Ngọc Ánh Dương X 19/01/2007 Kinh Gio linh - Quảng Trị Trường THCS&THPT Cửa Việt 34.25

43 10123 Nguyển Trùng Dương 05/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36

44 10124 Trương Quang Bảo Dương 23/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

45 10125 Lê Bảo Duy 14/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 35.25

46 10126 Nguyễn Bá Khánh Duy 10/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.5

47 10127 Phạm Trung Duy 31/07/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 40

48 10129 Cao Hương Giang X 25/11/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 37.25

49 10130 Đỗ Thị Hương Giang X 05/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 32

50 10132 Phạm Quỳnh Giang X 18/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.75

51 10134 Võ Xuân Hương Giang X 30/04/2007 Kinh Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 34.75

52 10135 Phan Ngọc Giao X 26/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 39

53 10137 Hồ Hữu Hà 29/11/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35.5

54 10139 Lê Thị Khánh Hà X 23/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 37.25

55 10140 Phan Lê Hải Hà X 15/08/2007 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 43.25

56 10143 Võ Ngân Hà X 16/04/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Nguyễn Trãi 35.35

57 10145 Hoàng Ngọc Hải 29/06/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 43.75

58 10149 Lê Minh Hằng X 28/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 36.75

59 10150 Nguyễn Thanh Hằng X 09/01/2007 Kinh Bệnh viện Đà Nẵng Trường THCS Trần Hưng Đạo 39.5

60 10161 Nguyễn Thu Hiền X 20/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37

61 10162 Trần Đình Hiển 26/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 35.75

62 10163 Dương Lê Minh Hiếu X 15/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Gio Linh - Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 36.5



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

63 10164 Nguyễn Minh Hiếu 27/06/2007 Kinh Trung tâm Y tế Gio Linh Trường THCS TT Gio Linh 39.5

64 10165 Phạm Thanh Hiếu 27/12/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36.45

65 10169 Nguyễn Thu Hoà X 29/07/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 42

66 10171 Hoàng Ngọc Hòa 29/06/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.25

67 10177 Bùi Đức Hoàng 17/10/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 40.75

68 10178 Hồ Đức Hoàng 14/12/2007 Kinh
Khoa sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Nguyễn Huệ 30.25

69 10181 Nguyễn Việt Hoàng 18/06/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 35.5

70 10188 Phạm Ngọc Thái Hùng 12/08/2007 Kinh Trạm y tế phường Đông Lễ Trường THCS Phan Đình Phùng 40.05

71 10194 Nguyễn Võ Quốc Hưng 04/09/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
39

72 10196 Đặng Thị Lan Hương X 08/11/2007 Kinh Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 38

73 10199 Hồ Nguyễn Quang Huy 01/01/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 40.2

74 10200 Nguyễn Hữu Gia Huy 31/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Huệ 34

75 10202 Nguyễn Sĩ Huy 02/07/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải - Quảng Trị Trường THCS Thị trấn Krông Klang 36.75

76 10208 Trương Nhật Huy 17/08/2007 Kinh Bệnh viện Gio Linh - Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thanh An 34.75

77 10213 Nguyễn Thị Khánh Huyền X 08/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.75

78 10215 Trần Thương Huyền X 10/04/2007 Kinh Bệnh viện trường ĐH y khoa Huế Trường THCS Phan Đình Phùng 40.75

79 10216 Võ Minh Huyền X 12/07/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.25

80 10218 Trần Quang Khang 15/05/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường THCS Cửa Tùng 44

81 10219 Trần Văn Khang 01/09/2007 Kinh
Bệnh viên đa khoa Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Nguyễn Trãi 43.5

82 10221 Đặng Nhật Khánh 03/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 36.25

83 10223 Hồ Nam Khánh 10/07/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 35.25

84 10227 Nguyễn Duy Khánh 23/02/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 35.5

85 10228 Nguyễn Hải Khánh 03/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.25

86 10229 Nguyễn Nam Khánh 20/12/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 37.25

87 10230 Nguyễn Ngọc Khánh X 12/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 27.25

88 10231 Nguyễn Nguyên Khánh X 28/08/2007 Kinh Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 28.25

89 10232 Phan Nam Khánh X 04/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 38.5

90 10234 Đào Đăng Khoa 17/02/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Hiếu Giang 33.35

91 10236 Nguyễn Anh Khoa 27/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38

92 10237 Võ Nguyên Khoa 28/01/2007 Kinh
Bệnh viện đa khoa Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Nguyễn Huệ 31.25

93 10239 Nguyễn Hữu Chí Kiên 03/05/2007 Kinh
Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, tỉnh 

Quảng Trị
Trường THCS Nguyễn Trãi 37.8

94 10240 Nguyễn Trần Trung Kiên 07/05/2007 Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37

95 10241 Nguyễn Trung Kiên 24/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 38

96 10242 Nguyễn Trung Kiên 26/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 35.65



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

97 10244 Đặng Quốc Anh Kiệt 17/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
36.5

98 10246 Lê Tuấn Kiệt 06/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.25

99 10249 Nguyễn Đức Anh Kiệt 06/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Cửa Tùng 34.75

100 10250 Nguyễn Tuấn Kiệt 16/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Phước 38.75

101 10251 Phan Tuấn Kiệt 28/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

102 10252 Trần Anh Kiệt 21/06/2007 Kinh Bệnh viện Đà Nẵng, TP Đà Nẵng Trường THCS Nguyễn Trãi 38.5

103 10253 Võ Hoàng Kiệt 13/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Hiếu Giang 35

104 10257 Nguyễn Phước Lai 14/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trường THCS Phan Đình Phùng 35.75

105 10259 Đinh Ngọc Bảo Lâm 25/12/2007 Kinh Bệnh viện Trung ương Huế
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
35.5

106 10260 Hoàng Lê Kim Lâm 14/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 39.25

107 10264 Hoàng Thị Ngọc Lan X 12/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Hiếu Giang 38

108 10267 Võ Nguyễn Đan Lê X 17/01/2007 Kinh Khoa sản, Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 39

109 10268 Lê Thị Thùy Liên X 08/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Hiếu 35.5

110 10271 Hoàng Khánh Linh X 12/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 34

111 10274 Lê Khánh Linh X 18/11/2007 Kinh Lệ Thủy - Quảng Bình Trường THCS Trần Hưng Đạo 37.25

112 10276 Lưu Hoàng Thanh Linh X 08/03/2007 Kinh Gio Linh, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38.25

113 10279 Nguyễn Hoàng Kiều Linh X 21/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 44.75

114 10280 Nguyễn Hữu Nhất Linh 28/02/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 41.5

115 10282 Nguyễn Lê Khánh Linh X 24/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 39.25

116 10284 Nguyễn Ngọc Bảo Linh X 16/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quãng Trị Trường THCS Hiếu Giang 36

117 10288 Trần Ngọc Khánh Linh X 17/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 35.75

118 10289 Trần Thị Khánh Linh X 18/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.25

119 10290 Trương Khánh Linh X 12/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Việt 37.75

120 10294 Vũ Lê Bảo Linh X 23/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 40.25

121 10296 Nguyễn Hoàng Long 13/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35.75

122 10297 Nguyễn Thị Vân Long X 25/02/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 30.75

123 10298 Trần Ngọc Long 22/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38

124 10300 Nguyễn Khánh Ly X 11/02/2007 Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio An 37.85

125 10301 Nguyễn Thị Trúc Ly X 13/03/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 30.75

126 10302 Trần Lê Thảo Ly X 17/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.4

127 10303 Lê Trần Phương Mai X 21/01/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 46.25

128 10304 Nguyễn Thị Ngọc Mai X 17/05/2007 Kinh Lệ Thủy - Quảng Bình Trường THCS Trần Hưng Đạo 41.8

129 10305 Trần Ngọc Mạnh 07/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36.6



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

130 10307 Đặng Châu Minh X 07/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

131 10310 Hồ Tiến Minh 13/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 32.25

132 10311 Hoàng Lê Đức Minh X 02/06/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 33.75

133 10312 Hoàng Quang Minh 07/12/2007 Kinh Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.5

134 10313 Hoàng Thanh Minh 06/11/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 37

135 10314 Lê Minh 01/03/2007 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 34.45

136 10316 Lê Hồng Minh 26/06/2007 Kinh
Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, thị 

xã Quảng Trị
Trường THCS Thành Cổ 35

137 10320 Nguyễn Đức Quang Minh 01/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35

138 10325 Nguyễn Viết Minh 03/06/2007 Kinh Gio Linh-Quảng Trị Trường THCS Gio Sơn 37.75

139 10331 Thái Hoàng Minh 13/05/2007 Kinh Bệnh viện trung ương Huế Trường TH&THCS Phường 3 39.2

140 10338 Nguyễn Hoàng Trà My X 07/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 37

141 10343 Trần Thị Diễm My X 13/04/2007 Kinh
Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị
Trường THCS Triệu Thành 36.95

142 10357 Hoàng Nguyễn Bảo Ngân X 11/01/2007 Kinh TX Quảng Trị, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 39.5

143 10362 Lê Trần Thiên Ngân X 03/01/2007 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 39.5

144 10363 Nguyễn Thảo Ngân X 03/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36.65

145 10365 Trương Nguyễn Bảo Ngân X 04/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 40.5

146 10368 Trần Văn Nghĩa 05/12/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 39.75

147 10374 Lê Minh Bảo Ngọc X 27/12/2007 Kinh Bệnh viện Đại học Y khoa Huế Trường THCS Trần Hưng Đạo 36

148 10375 Lê Nguyễn Minh Ngọc X 13/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 37

149 10381 Phạm Trương Bảo Ngọc X 27/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 40.7

150 10382 Trần Nguyễn Bảo Ngọc X 06/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 34.5

151 10384 Trần Phạm Như Ngọc X 22/05/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 34.5

152 10385 Võ Khánh Ngọc X 19/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38.15

153 10387 Đặng Đình Nguyên 18/01/2007 Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio An 35.75

154 10388 Đỗ Nguyễn Bình Nguyên X 16/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38.25

155 10392 Khuất Hạnh Nguyên X 02/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 39

156 10393 Lê Trần An Nguyên X 27/08/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 39.9

157 10395 Nguyễn Bình Nguyên X 12/02/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.5

158 10398 Nguyễn Thảo Nguyên X 09/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 36.5

159 10404 Trần Lê Khôi Nguyên 14/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35.25

160 10405 Trần Mai Hương Nguyên X 28/11/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 39.75

161 10409 Võ Nguyễn Thụy Nguyên X 04/04/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 35.75

162 10413 Võ Thị Ánh Nguyệt X 06/05/2007 Kinh Gio Linh - Quảng Trị Trường THCS&THPT Cửa Việt 27.5

163 10419 Hoàng Thiện Nhân 05/10/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 2 45.5



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

164 10420 Lê Đức Nhân 08/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa Trường THCS Phan Đình Phùng 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

165 10421 Lê Văn Nhân 26/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 33.5

166 10423 Nguyễn Đức Nhân 15/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 38

167 10425 Nguyễn Thiện Nhân 17/09/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 35.75

168 10426 Nguyễn Trí Nhân 01/01/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37

169 10427 Nguyễn Trương Hạnh Nhân X 18/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa thị xã Đông Hà Trường TH&THCS Phường 3 34.25

170 10428 Phan Thiện Nhân 15/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 40.75

171 10429 Trần Hữu Nhân 29/08/2007 Kinh Bệnh viện Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37.25

172 10431 Trịnh Lê Vương Nhân 08/01/2007 Kinh Trạm Y tế phường Đông Lương Trường THCS Phan Đình Phùng 36.25

173 10433 Võ Thành Nhân 21/11/2007 Kinh Bệnh viện Trung ương Huế
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
38.75

174 10434 Võ Trần Hiếu Nhân 20/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 36.75

175 10436 Nguyễn Danh Nhất 10/01/2007 Kinh
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Trần Hưng Đạo 33.25

176 10437 Lê Minh Nhật 23/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 42.5

177 10438 Trương Hữu Việt Nhật 20/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 31

178 10441 Hoàng Ngọc Tuyết Nhi X 18/08/2007 Kinh Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 41.25

179 10443 Hoàng Thùy Nhi X 02/01/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường THCS Cửa Tùng 36.75

180 10446 Lê Thị Thảo Nhi X 21/01/2007 Kinh BVĐK tỉnh Quảng Trị Trường THCS&THPT Bến Quan 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

181 10450 Nguyễn Lan Nhi X 05/03/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường THCS&THPT Bến Quan 29.25

182 10451 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi X 07/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Vĩnh Linh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

183 10452 Nguyễn Phương Nhi X 26/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 31.75

184 10461 Trần Thị Hà Nhi X 08/10/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 37.9

185 10464 Võ Thị Thảo Nhi X 30/07/2007 Kinh
Bệnh viện KV Triệu Hải, Phường 2, TX 

Quảng Trị
Trường THCS Phan Đình Phùng 37.9

186 10467 Đỗ Ngọc Quỳnh Như X 26/06/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 36.75



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

187 10476 Nguyễn Thị Hoài Như X 03/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Đông Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 31.75

188 10485 Lê Phương Nhung X 04/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36.8

189 10490 Lê Đức Pháp 15/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 36.6

190 10491 Hồ Tuấn Phát 15/12/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36.5

191 10492 Nguyễn Hải Phong 25/11/2007 Kinh Khoa sản - Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 47.75

192 10495 Võ Trung Phong 12/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 32.5

193 10497 Lâm Hồng Phúc X 06/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.5

194 10500 Lê Thị Nhân Phúc X 02/11/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Triệu Phước 32.25

195 10501 Phạm Nguyễn Hồng Phúc X 21/10/2007 Kinh Khoa sản - Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 38.75

196 10502 Lê Hoàng Phước 20/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 41.5

197 10504 Đoàn Mai Phương X 02/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37.25

198 10505 Hoàng Kim Phương X 03/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 31.25

199 10508 Nguyễn Lê Mai Phương X 02/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 38.15

200 10509 Nguyễn Lê Uyên Phương X 20/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 28

201 10511 Trần Nguyên Phương 08/01/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 41.7

202 10518 Lê Minh Quân 13/01/2007 Kinh Cam Lộ - Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Nghĩa 35.75

203 10521 Nguyễn Anh Quân 28/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thị trấn Krông Klang 39

204 10522 Nguyễn Đăng Minh Quân 08/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 40.5

205 10524 Nguyễn Hoàng Quân 01/01/2007 Kinh Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Tân Hợp 34

206 10528 Nguyễn Minh Quân 17/07/2007 Kinh
Trạm y tế thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, 

Quảng Trị

Trường Liên Cấp Hội Nhập Quốc Tế 

iSchool Quảng Trị
0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

207 10529 Phan Quang Quân 08/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 38.25

208 10533 Mai Nhật Quang 07/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 43.75

209 10541 Trần Bảo Quyên X 05/07/2007 Kinh Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa Trường THCS Trần Hưng Đạo 41.75

210 10544 Đoàn Như Quỳnh X 06/03/2007 Kinh Đông Hà-Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 42

211 10552 Nguyễn Trần Nguyên Sa X 14/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 41.75

212 10554 Nguyễn Nhật Sang 06/02/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Phước 38.75

213 10555 Phạm Hồ Phú Sang X 04/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 33.75

214 10559 Lưu Hoàng Sơn 01/10/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
36.5

215 10560 Nguyễn Thế Cao Sơn 22/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37.5

216 10562 Phạm Hải Sơn 05/02/2007 Kinh Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Tân Lập 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

217 10565 Hoàng Đức Tài 25/05/2007 Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 43.5

218 10566 Nguyễn Chí Tài 05/03/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 38.75

219 10569 Trương Tuệ Tâm 08/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 45.5

220 10570 Hoàng Nhật Tân 04/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 37.25

221 10571 Phan Văn Thái 01/08/2007 Kinh Cam An- Cam Lộ- Quảng Trị Trường THCS Thanh An 42.7

222 10573 Hồ Đại Thắng 27/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 39

223 10574 Ngô Xuân Thắng 15/06/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38.25

224 10575 Nguyễn Đăng Thắng 08/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Đông Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 38.75

225 10579 Phan Bảo Thắng 04/01/2007 Kinh Khoa sản- Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 31.5

226 10582 Phạm Bá Thanh 13/05/2007 Kinh
Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa - Quảng 

Bình
Trường THCS Nguyễn Trãi 33.75

227 10594 Ngô Thị Thanh Thảo X 23/07/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Lao Bảo 38.25

228 10596 Trần Thị Diệu Thảo X 01/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 40.75

229 10597 Trịnh Thị Phương Thảo X 09/05/2007 Kinh Trạm y tế P Đông Lương - Đông Hà - QT Trường THCS Nguyễn Du 42.25

230 10604 Nguyễn Văn Quang Thiện 15/06/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 33

231 10606 Đoàn Thanh Thiết 01/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Trần Hữu Dực 34.5

232 10611 Hồ Thị Anh Thư X 19/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS TT Gio Linh 37.25

233 10613 Hoàng Thị Anh Thư X 12/04/2007 Kinh Khoa sản bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 36.25

234 10620 Nguyễn Thị Hoàng Thư X 02/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Trường THCS Phan Đình Phùng 31.5

235 10623 Trần Lê Anh Thư X 24/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 38

236 10624 Trần Lê Minh Thư X 11/06/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 40

237 10625 Trần Ngọc Minh Thư X 13/03/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 35.75

238 10628 Võ Anh Thư X 04/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 37.25

239 10631 Lê Nữ Hoài Thương X 01/01/2007 Kinh TP Huế - Thừa Thiên Huế Trường THCS Khe Sanh 38.75

240 10633 Phạm Lê Thùy X 27/05/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.65

241 10634 Bùi Bảo Thy X 09/09/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 37.25

242 10635 Lê Mai Thy X 09/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Hiếu Giang 33.25

243 10637 Phan Thị Bảo Thy X 30/10/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Nguyễn Trãi 39.55

244 10640 Đoàn Minh Tiến 09/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36

245 10642 Hoàng Minh Tiến 28/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 42

246 10644 Ngô Quốc Tiến 06/01/2007 Kinh Gio Linh-Quảng Trị Trường TH&THCS Cam Nghĩa 37.75

247 10645 Nguyễn Ngọc Tiến 06/02/2007 Kinh Bệnh viện  tỉnh quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 34

248 10648 Nguyễn Bảo Trâm X 07/11/2007 Kinh
Khoa sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 

Trị
Trường TH&THCS Phường 3 38.5

249 10653 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trân X 16/06/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng trị
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
37.45

250 10654 Trương Bình Bảo Trân X 03/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa  tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 38.5

251 10655 Bùi Thu Trang X 26/08/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường THCS Kim Thạch 38.75



STT SBD Nữ Ngày sinh Dân tộc  Nơi sinh  Học sinh trường 
 Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 
Họ và tên

252 10656 Hồ Huyền Trang X 10/02/2007 Kinh Cam Thanh- Cam Lộ- Quảng Trị Trường THCS Thanh An 0

Học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ 

thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 

THCS cấp tỉnh của tỉnh Quảng Trị, 

với điều kiện môn đăng ký dự 

tuyển vào trường chuyên trùng với 

môn đoạt giải 

253 10658 Lê Thị Huyền Trang X 01/01/2007 Kinh Gio Linh-Quảng Trị Trường THCS Gio Sơn 31.75

254 10664 Nguyễn Đức Trí 16/08/2007 Kinh Bệnh viện Đại Học Y Dược Huế Trường THCS Nguyễn Trãi 35

255 10665 Nguyễn Hữu Trí 08/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
Trường TH,THCS&THPT Trưng 

Vương
36.35

256 10670 Nguyễn Phương Trinh X 05/11/2007 Kinh
Khoa sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Trị
Trường THCS Trần Hưng Đạo 31.25

257 10674 Hoàng Hữu Trung 11/01/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 3 36.05

258 10677 Nguyễn Văn Lam Trường 05/01/2007 Kinh Gio Thành - Gio linh - Quảng Trị Trường TH&THCS Gio Mai 32.25

259 10678 Lương Cẩm Tú X 16/02/2007 Kinh Gio Linh, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 30.5

260 10679 Đỗ Đăng Tứ 13/10/2007 Kinh Khoa sản - Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 39.25

261 10680 Lê Quang Anh Tuấn 06/08/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 33

262 10683 Nguyễn Việt Tuấn 19/02/2007 Kinh TP Đông Hà - Quảng Trị Trường THCS Khe Sanh 40.1

263 10684 Trần Lâm Tuệ X 15/01/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 38

264 10686 Lê Thị Tú Uyên X 01/01/2007 Kinh  Lệ Thủy-Quảng Bình Trường TH&THCS Tân Hợp 42.5

265 10688 Trần Thị Tú Uyên X 08/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 31.75

266 10689 Đào Thị Mỹ Vân X 03/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 43.25

267 10697 Phan Thị Bích Viễn X 20/10/2007 Kinh Trạm y tế phường Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 42.25

268 10700 Nguyễn Hữu Vũ 16/06/2007 Kinh  Cam Lộ, Quảng Trị Trường TH&THCS Lê Thế Hiếu 36.25

269 10701 Nguyễn Phước Trần Vũ 26/07/2007 Kinh Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 38.25

270 10702 Nguyễn Thanh Vũ 04/03/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 38.85

271 10704 Trương Tuấn Vũ 21/03/2007 Kinh Vĩnh Linh - Quảng Trị Trường THCS Cửa Tùng 39.8

272 10709 Nguyễn Thị Tường Vy X 14/08/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 39.5

273 10710 Hoàng Ngọc Như Ý X 16/05/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 36

  Danh sách này gồm có  273  thí sinh.

Quảng Trị, ngày 01 tháng 7 năm 2022 Đông Hà, ngày 30 tháng 6 năm 2022

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT PHÒNG QLCL-CNTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Mai Huy Phương Hồ Công Ngọc Nguyễn Hoài Nam
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